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VN - INDEX 1,121.49  -0.44%

HNX - INDEX 231.84  -0.77%

DOWN JONES INDUS 36,117.38  0.17%

EURO STOXX 50 PR 4,473.77  -0.21%

CSI 300 INDEX 3,391.28  -0.24%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.000  -0.40%

Quốc tế (USD/Oz) 2,028.1  0.15%

USD/VND (BQ LNH) 23.951  -0.03%

DXY 103.54  -0.59%

EUR/USD 1.0793  0.21%

USD/JPY 143.43  -2.51%

USD/CNY 7.1487  -0.17%

Dầu thô WTI (USD/th) 69.81  0.24%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 08/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Tăng trưởng tín dụng tính đến 30/11 đạt 9,15%, hơn 90.000 tỷ đồng được

bơm ra chỉ trong một tuần

▪ Người dùng sẽ thanh toán được mọi hoá đơn trên 1 nền tảng mà không

cần tải nhiều app

▪ HSBC Global Research kỳ vọng NHNN giữ lãi suất chính sách ở mức

4,5% trong năm 2024

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Tâm điểm vĩ mô tháng 12: PMI xuống thấp, lo ngại sức cầu vẫn yếu

▪ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Thương mại có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ

▪ NHTW Nhật Bản dọn đường cho việc chấm dứt chính sách lãi suất âm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số sức mạnh đồng Dollar (DXY) rớt khỏi mốc 104, giảm -0.51%, xuống mốc 103.64. USD

giảm trước thềm báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố hôm nay.Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được cho là sẽ duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong cuộc họp diễn

ra vào tuần tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang định giá 60%

khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024, tăng từ mức 50% trong tuần trước.

➢ Giá vàng thế giới đứng ở mức 2,028 USD/Ounce. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10

năm dao động gần mức thấp nhất 3 tháng bên cạnh DXY giảm 0.6% đã thúc đẩy vàng nhích

nhẹ khi làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

➢ Giá dầu thô WTI Mỹ tăng nhẹ 0.34% quanh mốc 69.80 nhưng hiện vẫn duy trì dưới 70

USD/thùng . Giá dầu đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp trước tâm lý bi quan kéo dài về nền kinh tế

Trung Quốc và sản lượng tăng mạnh tại Mỹ. Giá dầu đã tiếp đà laodốc kể từ khi OPEC+ công

bố cắt giảm sản lượng tự nguyện tổng cộng 2.2 triệu thùng/ngày từ quý 1/2024. Kể từ cuộc

họp ngày 30/11 của OPEC+, giá dầu đã mất khoảng 10%.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Tăng trưởng tín dụng tính đến 30/11

đạt 9,15%, hơn 90.000 tỷ đồng

được bơm ra chỉ trong một tuần

Theo Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú, tính đến 30/11, tín dụng đối với

nền kinh tế đạt (KT) #13 triệu tỷ đồng, 9,15% sv cuối năm 2022 thấp hơn sv 

cùng kỳ các năm. Như vậy, chỉ trong 1 tuần tín dụng toàn nền KT 90.625 tỷ

đồng và trong cả tháng 11 là hơn 200.000 tỷ đồng. Chỉ ra hàng loạt nguyên

nhân dẫn đến tăng trưởng tín dụng (TTTD) thời gian qua chưa cao, theo Phó

thống đốc, các nguyên nhân này chủ yếu từ các yếu tố khách quan. Về phía

Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó thống đốc cho biết, sẽ phân bổ room tín

dụng kịp thời, "dứt khoát không có chuyện ngân hàng (NH) phải xin room tín

dụng". Từ nay đến cuối năm, NHNN theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời

điều hòa TTTD từ ngân hàng (NH) thừa sang NH thiếu hạn mức, đảm bảo cung

ứng vốn tín dụng cho nền KT, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh

doanh, thúc đẩy tăng trưởng KT. Tuy nhiên để tháo gỡ khó khăn về TTTD, đề

xuất Chính phủ cần kích cầu đầu tư, tiêu dùng, thúc đẩy các động lực tăng

trưởng KT, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu (XK). 

Đồng thời, khai thác thị trường nội địa; cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản

hóa thủ tục hành chính; Có các giải pháp ổn định, khơi thông dòng vốn trên thị

trường trái phiếu doanh nghiệp (DN); Xử lý vấn đề tồn tại của thị trường bất động

sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
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Người dùng sẽ thanh toán được

mọi hoá đơn trên 1 nền tảng mà

không cần tải nhiều app

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN nêu vấn đề này khi đề cập đến câu

chuyện NH mở hiện nay, tại hội thảo “NH mở/Open Banking: Chuyển dịch mô

hình kinh doanh từ đóng sang mở". Theo ông, chuyển đổi số của ngành NH là

khách hàng sử dụng được tất cả các dịch vụ NH trên chiếc điện thoại di động 1

cách liền mạch. Về khía cạnh kỹ thuật, chuyển đổi số là sự kết nối, tích hợp của

các thực thể, các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Thừa nhận về vai trò và sự tất

yếu của NH mở nhưng ông nhận định, để phát triển Open API còn rất nhiều thách

thức. Trong khi đó, hiện nay, việc phát triển Open API đang diễn ra 1 cách cục

bộ, ở từng NH chứ chưa có chuẩn chung. Ông đưa ra giải pháp rằng, thay vì vài

chục NH có hàng chục Open API, khiến các fintech phải truy cập vào tất cả Open

API đó trao đổi dữ liệu thì chúng ta có cần 1 hub (trung tâm) về API, giúp các đơn

vị cung cấp dịch vụ chỉ cần truy cập vào 1 chỗ mà kết nối dữ liệu với cả hệ thống

NH. Tổng thư ký toà soạn Tạp chí KT VN dẫn chứng nhiều cơ sở để cho thấy sự

tất yếu của Open Banking. Theo đó, cuộc cách mạng 4.0 bằng nhiều cách khác

nhau đã thẩm thấu vào VN và ngành NH tiếp cận xu hướng này với tốc độ chóng

mặt. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, cần pháp lý chung cho loại hình này

trong tương lai, tạo bước đệm để Open Banking có thể phát triển mạnh mẽ hơn.
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HSBC Global Research kỳ vọng

NHNN giữ lãi suất chính sách ở

mức 4,5% trong năm 2024

Trong báo cáo mới đây, HSBC Global Research đánh giá, triển vọng KT Việt Nam

(VN) đang có sự ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát và kỳ vọng NHNN giữ lãi

suất (LS) chính sách ổn định ở mức 4,5% trong toàn 2024. VN tiếp tục chứng kiến

XK cải thiện. Tuy nhiên, HSBC Global Research cảnh báo “cần thận trọng về triển

vọng thương mại vì nhu cầu hàng hóa ở các đối tác thương mại lớn vẫn còn nhiều

khó khăn”. Chỉ số sản xuất PMI tiếp tục giảm còn 47,3 điểm trong tháng 11 (cả

sản lượng lẫn đơn hàng mới đều thu hẹp). Hoạt động trong nước tiếp tục là trụ cột

vững chắc trong tháng kế cuối năm. Về lạm phát, nhìn chung duy trì trong mức

kiểm soát. Lạm phát toàn phần chỉ 0,2% sv tháng trước, kéo theo lạm phát sv 

cùng kỳ năm trước cũng dịu xuống 3,4% trong tháng 11. Đối với NHNN, các dấu

hiệu tích cực như lạm phát có vẻ trong tầm kiểm soát và triển vọng KT, đặc biệt

trên phương diện bên ngoài, đang có sự ổn định nhất định; nhưng không đồng

nghĩa rủi ro tăng giá hoàn toàn biến mất, việc giá điện 4,5% trong tháng 11 của

EVN được nhìn nhận sẽ thể hiện trong chỉ số CPI chậm 1 tháng. “Mặc dù, cần lưu

tâm đến các rủi ro tăng giá như giá thực phẩm và năng lượng, chúng tôi kỳ vọng

NHNN giữ LS chính sách ổn định ở mức 4,5% trong toàn năm 2024”.
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Tâm điểm vĩ mô tháng 12/2023:

PMI xuống thấp, lo ngại sức cầu

vẫn yếu

Bức tranh KT tháng 11 nổi lên điểm sáng đến từ XK khi lĩnh vực này đánh dấu

tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng sv cùng kỳ, sau giai đoạn suy giảm mạnh chưa

từng thấy. Kim ngạch XK hàng hóa tháng 11 ước đạt 31,08 tỷ USD, 3,6% sv 

tháng 10 và 6,7% sv cùng kỳ 2022. Trước đó, XK có chuỗi tăng trưởng âm kéo

dài từ tháng 11/2022 (trừ tháng 2). Tuy nhiên, sv tháng trước, XK 3,6%. Lũy kế 11

tháng, XK ước đạt 322,5 tỷ USD (6% sv cùng kỳ). Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành 

nhận định, nếu như KT toàn cầu trong đó có Mỹ hạ cánh mềm, Việt Nam (VN) có

thể phục hồi XK sang thị trường này. Ngoài ra, động lực XK 2024 sẽ rất rõ ràng nếu

KT Trung Quốc (TQ) không diễn biến quá xấu. Tuy nhiên, tăng trưởng KT toàn cầu

vẫn còn nhiều bất trắc, dự báo XK 2024 của VN sẽ 5-7%... Trái ngược với XK,

PMI ngành sản xuất (SX) của VN tháng 11 giảm còn 47,3 điểm. Theo S&P Global,

nhu cầu yếu khiến số lượng đơn đặt hàng mới giảm trở lại trong tháng 11, từ đó sản

lượng giảm sâu hơn. Các công ty cắt giảm việc làm và hoạt động mua hàng, đồng

thời tỏ ra ngần ngại trong tích trữ hàng tồn kho. VDSC nhận định, PMI tiếp tục <50

điểm cho thấy sức cầu trong nước và thế giới vẫn yếu và đây là chỉ số nhà đầu tư

cần theo dõi giai đoạn này. HSBC cũng cho rằng, VN cần thận trọng về triển vọng

thương mại vì nhu cầu hàng hóa ở các đối tác thương mại lớn vẫn còn nhiều khó

khăn. Cụ thể, tăng trưởng GDP Q.III của Mỹ đạt 4,9% sv Q.II. Châu Âu đang đứng

trước nguy cơ đối diện với suy thoái kỹ thuật nếu tăng trưởng GDP Q.IV âm sv Q.III. 

TGDP Q.III của TQ đạt 4,9% sv cùng kỳ. PMI ngành SX của TQ và châu Âu vẫn

<50 điểm, trong khi đó PMI SX của Mỹ đạt 50 điểm.
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Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra

3 kịch bản tăng trưởng 2024

Chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân Tp.HCM khóa XI, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân Tp.HCM nhận định về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã

hội 2023 dù còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt nhưng kết quả đó là rất đáng trân trọng

trong bối cảnh Thành phố bị ảnh hưởng nhiều từ tình hình thế giới và cả nước.

Đó là kết quả của sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của người

dân, DN tại Thành phố. Với 8 chỉ tiêu KTXH chưa đạt, Thành phố sẽ có giải

pháp khắc phục trong thời gian tới. Về vấn đề đầu tư công, Thành phố đã giải

ngân được 35.157 tỷ đồng, đạt 51,2% sv kế hoạch năm. Dù tỷ lệ giải ngân thấp

nhưng khối lượng giải ngân được là rất lớn, gấp đôi 2022. Trong thời gian còn lại

của 2023, Thành phố phấn đấu giải ngân 95% với những dự án thuận lợi, không

dưới 80% với các dự án lớn; đạt tỷ lệ giải ngân không thấp hơn 2022. Thành phố

xác định chủ đề 2024 là "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị

quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội", trong đó tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ

trọng tâm và phấn đấu đạt 1 chỉ tiêu. Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5-8%.

"Thành phố dự báo 3 kịch bản tăng trưởng, đó là tình hình bất lợi thì GRDP từ 5-

6,3%, trung bình thì GRDP từ 6,3-7%, thuận lợi thì GRDP từ 7,1-7,9%. Mục tiêu

tăng trưởng 7,5-8% là ở kịch bản thuận lợi. Thành phố đặt mục tiêu cao để thử

thách và phấn đấu. Thành phố sẽ có các giải pháp đột phá”.
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Thương mại có thể trở thành lực

cản đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ

Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 6/12, thâm hụt thương mại 

(THTM) tháng 10 đã tăng cao hơn dự báo do XK giảm, khiến thương mại có thể

trở thành lực cản đối với tăng trưởng KT Q.IV. THTM tháng 10 đã 5,1% lên

64,3 tỷ USD, cao hơn dự báo của các nhà KT tham gia khảo sát của Reuters

đưa ra là 64,2 tỷ USD. Số liệu của tháng 9 cũng được điều chỉnh giảm với mức

THTM là 61,2 tỷ USD, thay vì 61,5 tỷ USD như báo cáo trước. THTM tăng do XK 

hàng hóa và dịch vụ trong tháng 10 1,0%, xuống 258,8 tỷ USD, ngược lại sv 

mức 2,3% lên 261,4 tỷ USD của tháng 9. XK hàng hóa 1,8% xuống 173,5 tỷ

USD, trong đó XK hàng tiêu dùng 2,1 tỷ USD, dẫn đầu là các mặt hàng kim

cương đá quý và dược phẩm. XK ô tô, phụ tùng và động cơ 0,9 tỷ USD. Tuy

nhiên, XK vật tư và nguyên liệu công nghiệp 1,2 tỷ USD, trong khi XK tư liệu

sản xuất đạt mức cao kỷ lục là 51,2 tỷ USD. XK dịch vụ 0,6 tỷ USD lên 85,3 tỷ

USD, nhờ vào các dịch vụ vận tải, tài chính và kinh doanh. Nhập khẩu (NK) hàng

hóa và dịch vụ 0,2% lên 323 tỷ USD, trong đó NK hàng hóa 0,1% lên 263,3

tỷ USD. NK dịch vụ 0,2 tỷ USD lên 59,8 tỷ USD. NK tư liệu SX 1,8 tỷ USD

do NK linh kiện máy tính, thiết bị khoan và khai thác dầu mỏ tăng. Trong khi đó,

NK ô tô, phụ tùng và động cơ 1,0 tỷ USD. Nhiều chuyên gia KT đánh giá

THTM gia tăng có thể sẽ trở thành lực cản đối với tăng trưởng KT của Mỹ trong

Q.IV, với mức dự báo tăng trưởng <2%.
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Ngân hàng trung ương Nhật Bản

dọn đường cho việc chấm dứt

chính sách lãi suất âm

Trong buổi họp báo sau cuộc họp ngày 6/12, Phó Thống đốc Ryozo Himino 

NHTW Nhật Bản (BoJ) cho biết, việc chấm dứt chính sách LS âm sẽ gây tác

động tương đối ít với nền KT Nhật Bản. “Chúng tôi sẽ cẩn trọng đánh giá tình

hình và xem xét thời điểm, quy trình kết thúc chính sách LS âm. Tôi nghĩ lĩnh

vực hộ gia đình, vốn là nơi tích lũy tiền tiết kiệm vượt trội, sẽ chứng kiến sự cải

thiện trong cán cân thanh toán”. Các định chế tài chính có thể đối mặt “1 số

căng thẳng trong ngắn hạn” nhưng sẽ thấy việc quản lý dễ dàng hơn “sv trong

môi trường LS thấp kéo dài. Chúng tôi sẽ cân nhắc tất cả tình huống có thể xảy

ra nếu BoJ quyết định chấm dứt chính sách LS âm”. BoJ “chưa thể đưa ra đánh

giá tại thời điểm này”. Về việc đạt mục tiêu lạm phát 2% của BoJ, 1 điều kiện để

chấm dứt chính sách LS âm, “chu kỳ đi lên của giá cả đang dần được tạo lập và

tôi hy vọng chúng sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai”. CPI lõi tháng 10 2,9%

sv cùng kỳ, vượt mục tiêu của BoJ trong 19 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, tiền lương

thì không bắt kịp với lạm phát. Theo dữ liệu tháng 9, tiền lương điều chỉnh lạm

phát 18 tháng liên tiếp. “Có 1 kịch bản khả dĩ rằng tiền lương sẽ tăng trưởng

khá và ổn định cho tới năm tài chính kế tiếp”. Nội bộ BoJ cũng đang dần thay đổi

quan điểm. Trong cuộc họp tháng 11, Thống đốc BoJ cho biết khả năng đạt mục

tiêu lạm phát “đang dần tăng lên”… Hiện thị trường xuất hiện nhiều lời đồn rằng

BoJ sẽ chấm dứt chính sách LS âm vào nửa đầu năm 2024, theo nhiều chuyên

gia, BoJ đang dọn đường cho quá trình bình thường hóa chính sách.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://cafef.vn/nguoi-dung-se-thanh-toan-duoc-moi-hoa-don-tren-1-nen-tang-ma-khong-can-tai-nhieu-app-
188231207170654564.chn
https://vietstock.vn/2023/12/hsbc-global-research-ky-vong-nhnn-giu-lai-suat-chinh-sach-o-muc-45-trong-
nam-2024-757-1127197.htm
https://vietnambiz.vn/tang-truong-tin-dung-tinh-den-3011-dat-915-hon-90000-ty-duoc-bom-ra-chi-trong-mot-
tuan-2023127113820953.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/tam-diem-vi-mo-thang-12-pmi-xuong-thap-lo-ngai-suc-cau-van-yeu-
202312710371934.htm
https://bnews.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-dua-ra-3-kich-ban-tang-truong-nam-2024/317449.html

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/thuong-mai-co-the-tro-thanh-luc-can-doi-voi-tang-truong-kinh-te-my-
20231278016411.htm
https://vietstock.vn/2023/12/nhtw-nhat-ban-don-duong-cho-viec-cham-dut-chinh-sach-lai-suat-am-775-
1128133.htm
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